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Tác giả: …………..
                      Đơn vị thực hiện và ứng dụng Sáng kiến kinh nghiệm:

Lớp Mầm 3 trường Mầm non …………….
Thời gian thực hiện và ứng dụng: 
I- GIỚI THIỆU CỦA ĐƠN VỊ TỔ KHỐI:

II- NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG:

III- NHẬN XÉT CỦA CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

B. NỘI DUNG
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Xuất phát điểm:
- Giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ sẽ phát triển tính tích cực cho trẻ. Khi có kỹ năng vệ sinh, trẻ sẽ có ý thức giữ vệ sinh thân thể, mặt mũi, chân tay, quần áo, đầu tóc,trẻ có thái độ tự giác hơn trong việc đảm bảo môi trường sạch đẹp, văn minh.
- Trong những năm qua, việc dạy trẻ có những thói quen vệ sinh còn nhiều hạn chế nên có phần ảnh hưởng đến việc chăm sóc – giáo dục trẻ. Với yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ, hiện nay trên thực tế có rất nhiều căn bệnh diễn ra hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong như bệnh: “Tay chân miệng,  viêm phổi cấp do chuẩn mới virut corona”. Vì vậy, việc dạy trẻ có thói quen vệ sinh là việc làm mà cô giáo mầm non cần phải quan tâm và chú trọng để góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.” “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức cho học sinh noi theo”.
2. Lý do chọn đề tài:

- Trẻ sinh ra đời là một thực thể phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc sống và sự giúp đỡ của người lớn theo sự phát triển và lớn lên và thực hiện thành thục các kỹ năng, kỹ xảo trong việc học tập, vui chơi, lao động. Vì vậy, việc hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non góp phần hình thành kỹ năng sống, góp phần phát triển thể lực, sức khỏe. Trẻ biết giữ gìn bản thân sạch đẹp, quần áo, đầu tóc gọn gàng. Thu gọn và biết cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Song qua thực tế, trẻ còn nhiều hạn chế về khả năng và thao tác vệ sinh cá nhân như: vứt rác bừa bãi, chưa có thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi tiểu tiện; hoặc trẻ chưa biết cách rửa tay lau mặt… Đây thật sự là khó khăn lớn cho trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo 3 tuổi nói riêng. Vì đây là bước đầu trẻ bắt đầu bước vào bậc học mầm non. Sau một thời gian tôi tìm tòi nghiên cứu tham khảo ý kiến đồng nghiệp tôi mạnh dạn đưa ra biện pháp giúp “Hình thành thói quen tự phục vụ vệ sinh cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non”.
3. Tầm quan trọng:
- Những năm gần đây, ngành học mầm non của chúng ta đã triển khai xây dựng lồng ghép chuyên đề “Giáo dục kỹ năng sống” vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Chỉ thị Số: 3398/CT-BGDĐT đã đưa công tác giáo dục toàn diện cho trẻ vào chương trình. Chú trọng và tăng cường giáo dục văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho lứa tuổi mầm non. Nhằm giáo dục trẻ cách sống tích cực, xây dựng những hành vi lành mạnh và thay đổi những hành vi, thói quen tiêu cực giúp trẻ có được những nhận thức, kiến thức, hành vi, thái độ và kỹ năng thích hợp, tạo nền tảng vững chắc để trẻ phát triển một cách toàn diện.
4. Phạm vi áp dụng:

Lớp mầm 3 và các lớp mầm tại Trường Mầm non Thiên Lý, Quận Tân Phú.

II. NỘI DUNG CHÍNH
1. Diễn biến
a. Thuận lợi:
- Ban Giám Hiệu nhà trường, quan tâm mua sắm các đồ dùng cho trẻ vệ sinh như: bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, dép đi trong nhà vệ sinh… đặc biệt công trình vệ sinh đảm bảo đầy đủ nước sạch cho trẻ.
- Bản thân chăm sóc nuôi dạy qua các độ tuổi và đã có nhiều năm dạy trẻ mẫu giáo 3 tuổi nên nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý, khả năng tiếp thu kiến thức của trẻ ở lứa tuổi này.

- Phụ huynh đã thực sự quan tâm đến việc học hành của trẻ nên đã chăm sóc và coi trọng vấn đề vệ sinh, sức khỏe của trẻ, phụ huynh đã đóng góp thêm một số đồ dùng vệ sinh cho trẻ.
b. Khó khăn: 
- Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ ở tuổi mầm non, trẻ còn thực hiện theo ý thích, chưa tự ý thức được hành động, hành vi của mình, chưa có nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt. Thói quen, thao tác vệ sinh, kỹ năng rửa tay, lau mặt ở trẻ chưa hình thành.
- Do ở độ tuổi còn nhỏ, có những trẻ lần đầu tiên đến lớp nhận thức, khả năng tiếp thu kiến thức của trẻ còn hạn chế, lại không đồng đều nên ảnh hưởng đến việc dạy trẻ thói quen vệ sinh của cô giáo.
2. Giải pháp 
Giải pháp 1: Lập kế hoạch vệ sinh cho trẻ. 

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể ở trường, lớp nơi tôi đang công tác; căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý, khả năng nhận thức và tiếp thu kiến thức của trẻ mẫu giáo 3 tuổi; bước vào đầu năm học mới tôi lập ra kế hoạch giáo dục vệ sinh cho trẻ cụ thể, rõ rang. Tôi đặc biệt chú trọng đến kế hoạch trọng tâm và chia đều cho tất cả các tháng trong năm. Kế hoạch đưa ra phải từ dễ đến khó, từ ít đến nhiều và phù hợp với khả năng của trẻ.
- Ví dụ: 

Tháng 9: Làm kí hiệu đồ dung đồ chơi, hướng dẫn trẻ sử dụng đúng đồ dùng đồ chơi của mình. Hướng dẫn trẻ biết một số quy định lớp như: nơi để cặp, dép, lấy đúng kí hiệu của mình điểm danh. Hướng dẫn trẻ biết để đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi đúng nơi quy định.
Giải pháp 2: Hình thành kỹ năng vệ sinh cho trẻ.

- Hình thành kỹ năng vệ sinh cho trẻ là nội dung hết sức quan trọng chính vì thế vào những ngày đầu năm học tôi luôn chú ý hướng dẫn tỉ mỉ các thao tác vệ sinh hắng ngày cho trẻ.
- Vào mỗi sáng trước khi vào lớp, tôi quan sát thật kỹ xem cháu nào quần áo, đầu tóc chưa gọn gang, mặt mũi chưa sạch sẽ. Tôi chải đầu, buộc tóc, sửa sang quần áo sau đó dạy trẻ cách rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, cách lau mặt bằng khăn ấm.

- Sau khi điểm danh xong, tôi cho trẻ chơi một số trò chơi dân gian như: “Xỉa cá mè, nu na nu nống”, mục đích là để kiểm tra vệ sinh trẻ trước khi vào lớp, nếu tay bẩn thì trẻ phải đi rửa tay ngay.

              Trẻ thực hiện thao tác rửa tay, lau mặt.
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- Trong những tiết hoạt động vui chơi ngoài trời, tôi tổ chức cho trẻ nhặt lá vàng, nhặt rác trên sân trường bỏ vào thùng rác. Vừa nhặt cô và trẻ cùng nhau đọc bài thơ “Nhặt lá” do tôi sáng tác:
Sân trường đầy nắng,

Lá rụng đầy sân,

Chúng em thi nhau,

Nhặt lá vàng rụng, 

Bỏ vào thùng rác,
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Cho trường thêm xanh.
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                           Con biết rửa tay sau khi nhặt lá.
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Giải pháp 3: Rèn luyện thói quen vệ sinh thông qua sinh hoạt hàng ngày.
- Ngoài việc vệ sinh môi trường xung quanh cho trẻ, tôi thường chú ý rèn luyện thói quen vệ sinh cho trẻ thông qua sinh hoạt hàng ngày. Đó là thói quen rửa tay bằng xà phòng trước bữa ăn, sau khi đi đại tiện – tiểu tiện và những lúc tay bẩn; rửa mặt, lau mặt, chải đầu sau khi ngủ dậy; không cười đùa hắt hơi lung tung trong bữa ăn, đó còn là ý thức biết sắp xếp, thu dọn đồ chơi đúng nơi qui định.
- Trong giờ học, giáo viên có thể dạy trẻ kĩ năng vệ sinh qua các câu chuyện kể, bài thơ, bài hát…Điều đó giúp trẻ tiếp thu kiến thức thông qua các hình ảnh có trong bài học, tự trẻ đặt mình vào tình huống cụ thể để rồi bắt chước làm theo. Như hình chụp từ trẻ với những hành động đúng, trẻ sẽ rất vui và cảm thấy thích thú, các bạn khác sẽ bắt chước thực hiện và không dám làm sai với mong ước cô sẽ chụp hình của mình nữa. Dần dần các việc làm ấy trở thành thói quen, nó thôi thúc trẻ thực hiện như là một điều bắt buộc.

- Trong giờ dạy kĩ năng sống, để giờ học trở nên vui nhộn giúp trẻ khắc ghi và hứng thú hơn những gì cô muốn dạy, cô có thể vừa thực hiện động tác rửa tay vừa đọc các qui trình khi thực hiện thao tác đó theo kiểu nhạc rap. 

- Cụ thể như bài nhạc rap thao tác rửa tay của Lifeboy với 6 bước rửa tay đúng.
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                                      Nhạc hay quá cô ơi!
- Trẻ mau nhớ và đọc theo đầy thích thú. Cứ mỗi khi bài nhạc cất lên là trẻ lại thực hiện, thực hiện với tinh thần say sưa, nghêu ngao hát, từ đó hiệu quả của việc giáo dục sẽ cao hơn.

- Sự tiến bộ của trẻ thay đổi hàng ngày, trẻ tự nguyện, hứng thú khi thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân, tự thu dọn đồ chơi sau khi chơi xong, tiến bộ hơn là trẻ biết phụ giúp cô chuẩn bị bàn ăn, biết cất chén nhẹ nhàng đúng nơi quy định sau khi ăn xong... những điều đó là nguồn động viên lớn lao giúp tôi thêm yêu công việc của chính mình. 
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                                            Cô ơi! Con muốn làm.

                                                Con tự lấy cơm ăn.
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                Con tự thu gọn nệm và gấp quần áo sau khi ngủ dậy.
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Giải pháp 4: Giáo dục vệ sinh cho trẻ thông qua trang trí tạo môi trường.
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Trẻ ở lứa tuổi mầm non, đặc biệt là mẫu giáo bé, trẻ thích tìm tòi và khám phá, thích ngắm nhìn những bức tranh đẹp nên việc tạo cho trẻ có cơ hội tìm tòi, khám phá là một việc làm thiết thực. Chính vì vậy, tôi đã sưu tầm một số tranh ảnh mô tả những hành động tốt để giáo dục trẻ như: 
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+ Tranh em bé đang bỏ rác vào thùng, cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: “Vì sao em bé bỏ rác vào thùng mà không bỏ rác ra ngoài?”. Các con có làm như vậy không? 
+ Tuyên truyền phòng bệnh cho trẻ theo mùa, tôi sưu tầm một số hình ảnh, bài báo về phòng chống một số bệnh tiêu chảy, bệnh tay chân miệng, bệnh viêm phổi do Corona…Qua đó, không những giáo dục trẻ mà còn góp phần nâng cao sự hiểu biết của các bậc cha mẹ về vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ. 
Giải pháp 5: : Giáo viên phối hợp phụ huynh trong công tác tuyên truyền.

·  Phụ huynh là cầu nối giữa gia đình và nhà trường để hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục mầm non. Để thực hiện tốt sự phối hợp đó tôi đã mạnh dạn chia sẻ với phụ huynh về tầm quan trọng của việc chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
· Cụ thể, ngay từ đầu năm học tôi tổ chức hợp phụ huynh. Qua buổi họp tôi thông qua lịch sinh hoạt hang ngày của trẻ lúc ở trường cũng như một số quy định riêng của lớp.
· Ví dụ: Phụ huynh không được mua quà bánh cho các bé đưa vào lớp tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm, hạn chế việc xả rác bừa bãi ở lớp và ở sân trường. Hàng tuần nhắc phụ huynh cắt móng tay – chân, đầu tóc, quần áo, giặt nệm gối của trẻ cho sạch sẽ.
· Nếu phát hiện trẻ bị bệnh dễ lây thì vận động phụ huynh cho cháu ở nhà để tránh lây lan thành dịch bệnh ở trường học.
- Những đợt tổ chức khám định kỳ cho trẻ, tôi chú ý vận động phụ huynh cho cháu đi học đều để khám bệnh, giúp phát hiện kịp thời một số bệnh ở trẻ để điều trị cho trẻ.
- Sau mỗi lần cân trẻ và theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ, tôi thông báo kịp thời với phụ huynh để phụ huynh bồi dưỡng thêm cho trẻ, đặc biệt là những trẻ suy dinh dưỡng.
- Sau một thời gian thực hiện các biện pháp phối hợp này, tôi nhận thấy trẻ có nhiều tiến bộ, trẻ biết thực hiện một số kỹ năng tự phục vụ như rửa tay đúng cách, sắp đổ chơi gọn gàng, phụ cô xếp chén muỗng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, thu dọn nệm gối... một cách tự nguyện, vui vẻ, không đợi cô nhắc nhở,  phụ huynh cũng khoe với tôi bằng những câu như là : “ Ở nhà bé đã biết tự thay đồ, tự dọn đồ chơi sau khi chơi xong, tự xúc ăn...”, điều đó làm tôi cảm giác an tâm hơn khi nhận được sự đồng thuận từ phía phụ huynh trong việc phối kết hợp giúp trẻ hình thành thói quen tự phục vụ vệ sinh.
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“Phụ huynh hướng dẫn bé cất đồ chơi khi chơi xong”
3. Hiệu quả ban đầu:
- Sau những biện pháp tôi nghiên cứu và thực hiện tôi nhận thấy:
+ Các bé có thói quen vệ sinh hơn trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh đều rửa tay, biết phụ giúp cô và ba mẹ cất đồ chơi đúng nơi quy định, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong việc gấp nệm và khả năng tự phục vụ rất cao đó là nguồn động viên lớn đối với tôi, giúp tôi thêm tự tin trong công việc.
+ Phụ huynh cũng yên tâm và tin tưởng nhà trường hơn khi gửi con đến trường, không còn ưu tư lo lắng như trước đây.
+ Nề nếp lớp được ổn định nhanh hơn, giáo viên đỡ vất vả hơn trong công tác chăm sóc – giáo dục trẻ.
4. Kiểm nghiệm:
- Nhờ biết chọn lọc và sử dụng các biện pháp trên một cách linh hoạt và sáng tạo nên qua quá trình chăm sóc – giáo dục trẻ, kết hợp những biện pháp giúp trẻ có thói quen vệ sinh trong trường mầm non tôi đưa ra bảng kết quả như sau:
	                        Giai đoạn 

  Nội dung    
	Đầu năm
	Cuối HKI

	
	Đạt
	Tỷ lệ
	Đạt
	Tỷ lệ

	Cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.
	3/14
	21.4%
	10/14
	71.4%

	Trẻ có thói quen vệ sinh, rửa tay – lau mặt
	2/14
	14.2%
	10/14
	71.4%

	Trẻ có thói quen thu gọn nệm sau khi ngủ dậy
	2/14
	14.2%
	13/14
	92.8%

	Tự thay quần áo
	2/14
	14.2%
	6/14
	42.8%


III/ NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ:
Qua sáng kiến kinh nghiệm này tôi nhận thấy những mặt tích cực và những mặt hạn chế của tôi như sau:
1. Mặt tích cực:

- Thông qua một số hoạt động, và một số biện pháp tôi đã giúp trẻ:

+Hình thành thói quen tự phục vụ vệ sinh, thói quen tự phục vụ trong sinh hoạt.

+Trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động.
 2. Mặt hạn chế:
- Một số phụ huynh còn hạn chế thời gian trong việc chăm sóc con cái, phần lớn nhờ ông bà hoặc người làm trông nom đôi khi nuông chiều thái quá tạo cho trẻ thói quen nhõng nhẽo nên việc trao đổi thông tin hai chiều còn gặp khó khăn.
IV/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Giúp trẻ lứa tuổi 3-4 tuổi hình thành thói quen vệ sinh khi ở trường mầm non là một việc vô cùng quan trọng nhưng không hề đơn giản, bởi vì trình độ tiếp thu mỗi bé là hoàn toàn khác nhau, điều kiện và hoàn cảnh sống của từng gia đình không đồng đều. Vì vậy trong quá trình thực hiện đề tài này, bản thân tôi đã rút ra một số bài học như sau:

+ Trước hết cô giáo, cha mẹ, người lớn phải thật sự là một tấm gương, phải mẫu mực kiên trì, chịu khó trong quá trình hướng dẫn các con thực hiện giúp trẻ hình thành thói quen tự phục vụ vệ sinh.

+ Giáo viên cần đặc biệt chú ý đến các yếu tố cá biệt của trẻ để từ đó có biện pháp giáo dục cho phù hợp.

+ Luôn động viên khen thưởng kịp thời để kích thích tinh thần làm đúng, làm tốt của trẻ. Giáo viên phải hết lòng yêu thương các cháu, tìm hiểu đến yếu tố cá biệt, đặc điểm tâm sinh lý của từng cháu, hoàn cảnh sống của từng gia đình để có biện pháp tác động phù hợp.

+ Trang trí nhà vệ sinh đẹp mắt, lớp học cũng như khu vui chơi của các con bởi những hình ảnh bắt mắt, ngộ nghĩnh, hài hước để từ đó trẻ thích thú hơn với các việc thực hiện hành vi vệ sinh cho chính bản thân mình.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh về vấn đề hình thành vệ sinh cho các con.

V/ KẾT LUẬN: 
- Chăm sóc – giáo dục vệ sinh là một hoạt động nhằm phát triển về thể chất cho trẻ, giúp trẻ có sức khỏe tốt làm tiền đề cho sự phát triển trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ. Rèn luyện thói quen vệ sinh còn góp phần hình thành kỹ năng sống và những hành vi văn minh trong giao tiếp, đối nhân xử thế, hình thành nhân cách con người mới Xã hội Chủ nghĩa. Thông qua việc dạy trẻ có thói quen vệ sinh, giáo dục trẻ biết được mục đích – ý nghĩa của việc vệ sinh, lợi ích của việc vệ sinh đối với con người, trẻ còn biết giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.
- Trẻ mẫu giáo 3 tuổi có nhu cầu phát triển thể chất và trí tuệ, tuy nhiên khả năng của trẻ còn nhiều hạn chế nên các kỹ năng và thói quen vệ sinh của trẻ phụ thuộc nhiều vào người lớn, đặc biệt là cô giáo. Giáo viên mầm non là người trực tiếp hướng dẫn và tổ chức các hoạt động, thao tác vệ sinh cho trẻ, là người hình thành các kỹ năng và thói quen cho trẻ trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Vì vậy, giáo viên mầm non phải thực sự là người mẹ hiền, thầy thuốc tốt, có lòng yêu thương, sự kiên trì nhẫn nại trong rèn luyện cho trẻ. Luôn gương mẫu trước trẻ trong việc thực hiện các hành vi văn hóa, vệ sinh. Thường xuyên trao đổi, kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trong quá trình giáo dục trẻ. Làm tốt được điều này sẽ là biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

	
	…….., ngày … tháng … năm 
Ký tên

..............................
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